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Số tài khoản ngân hàng 3141615909 
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Tên chi nhánh ngân 
hàng 

Đông Sài Gòn 

 
 
2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO  
(Ghi từ mới nhất đến xa nhất)  

Quá trình đào tạo 

Thời gian Tên cơ sở đào tạo Chuyên ngành  Học vị 

2017-2019 Trường Đại học Đà Nẵng Ngôn ngữ Anh Cử nhân 

2010-2013 Trường Đại học Kinh Tế TP.HCM  
Quản trị kinh doanh Thạc sỹ 

2004-2009 Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM Công nghệ sản xuất Giấy Kỹ sư 

Các khóa đào tạo khác (nếu có) 

Năm cấp  Tên cơ sở đào tạo  Tên khóa đào tạo  Văn bằng/Chứng chỉ 

2017 Trường Đại học Khoa học xã hội và 
Nhân văn 

Nghiệp vụ sư phạm Chứng chỉ 

2013 Trường Đại học Sư Phạm TP.HCM Tiếng Anh tương đương cấp độ B1 
khung Châu Âu 

Chứng chỉ B1 

2011 Trường Đại học Sư Phạm TP.HCM Lý luận giảng dạy học đại học Chứng chỉ 

2008 Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM Tin học Chứng chỉ B 

2007 Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật 
Tp.HCM 

Ngoại ngữ Chứng chỉ B 

 
 
3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC  
(Ghi từ mới nhất đến xa nhất)  

Thời gian Cơ quan công tác  Địa chỉ & điện thoại  Chức vụ 

2014-nay Trường Đại học Nông Lâm 
TP.HCM 

Khu phố 6, Phường Linh Trung, TP. 
Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 

Giảng viên 



2009-2013 Trường Đại Học Tôn Đức Thắng 19 Nguyễn Hữu Thọ, Tân Phong, 
Quận 7, Hồ Chí Minh 

Nhân viên hành chính 

 
 
4. NGOẠI NGỮ (Nhận xét theo các mức: A - Yếu; B - Trung bình; C - Khá; D - Thành thạo)  

Ngoại ngữ Nghe Nói  Đọc  Viết 

Tiếng Anh Khá Khá Khá Khá 

     

     

 
 

hoặc  

Chứng chỉ Quốc tế (cụ thể loại chứng chỉ, số điểm, năm cấp)  

......................................................................................  

......................................................................................  

5. KINH NGHIỆM VÀ THÀNH TÍCH NGHIÊN CỨU  
5.1. Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ khoa học công nghệ khác đã và đang thực hiện  
(Ghi từ mới nhất đến xa nhất) 

S
T
T 

 
Tên đề tài/dự án/hoạt động khoa học công 

nghệ  

Cơ quan tài 
trợkinhphí 

Thời gianThựchiện Vai trò(Chủ 
nhiệm/Thamgia) 

1 Ảnh hưởng của phong cách lãnh đạo chuyên 
quyền đến hành vi lấy lòng để có thể hạnh phúc 
chủ quan của nhân viên 

Trường Đại học Nông 
Lâm TP.HCM 

Tháng 3/2023-6/2024 Chủ nhiệm 

2 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng chế 
phẩm hóa học đối với trái sầu riêng sau thu 
hoạch tại tỉnh Tiền Giang. 

Trường Đại học Nông 
Lâm TP.HCM 

4/2019-3/2020 Chủ nhiệm 

3 Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến lựa 
chọn điểm đến du lịch sinh thái tại Khu bảo tồn 
Thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu, Tỉnh Bà 
Rịa Vũng Tàu 

Trường Đại học Nông 
Lâm TP.HCM 

10/2023-09/2024 Tham gia 

4 Tác động của áp dụng trí tuệ nhân tạo, lãnh đạo 
chuyển đổi và hạnh phúc của nhân viên đến 
hiệu quả công việc của nhân viên ngân hàng 
thương mại cổ phần tại Thành phố Hồ Chí Minh 

Trường Đại học Nông 
Lâm TP.HCM 10/2023-12/2024 

Tham gia 

5 Phân tích các nhân tố tác động đến việc áp 
dụng công cụ 5S tại các công ty ngành dệt may 
ở một số khu công nghiệp trên địa bàn TP. Hồ 
Chí Minh 

Trường Đại học Nông 
Lâm TP.HCM 01/2021-06/2022 

Tham gia 

6 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chấp 
nhận thanh toán không dùng tiền mặt của 
người tiêu dùng tại TP. Hồ Chí Minh. 
 

Trường Đại học Nông 
Lâm TP.HCM 10/2021- 09/2022 

 

Tham gia 

7 Nghiên cứu mối quan hệ giữa lãnh đạo chuyên 
quyền, hiệu suất bản thân và sự hài lòng trong 
công việc: Vai trò của trao đổi giữa lãnh đạo - 
nhân viên, trường hợp nghiên cứu các doanh 
nghiệp ngành sản xuất tại TP. Hồ Chí Minh. 

Trường Đại học Nông 
Lâm TP.HCM 

3/2023-2/2024 
 

Tham gia 

8     

 
 

5.2. Kết quả nghiên cứu đã được công bố hoặc đăng ký  
(Ghi từ mới nhất đến xa nhất)  

S
T
T 

 Tên tác 
giả 

N
ă
m 
c
ô
n
g
b
ố 

  
Tên công trình  

Tên tạp chí 
NXB/Số, Tập, 

Trang công trình  

ISSN/IS
BN 

Đính kèmminh  
chứng  

(Có/Không) 

Ghi  
chú 

1 Bài báo ISI 

1
.
1 

       



1
.
2 

       

1
.
3 

       

1
.
4 

       

1
.
5 

       

2 Bài báo quốc tế khác 

2
.
1 

       

2
.
2 

       

2
.
3 

       

2
.
4 

       

2
.
5 

       

3 Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia 

3
.
1 

Bùi Thị 
Kim 
Hoàng, 
Nguyễn 
Thị Mai 
Trang, 
Ngô 
Quang 
Huân 

2
0
2
4 

Lãnh đạo chuyên quyền và 
hạnh phúc chủ quan của 
nhân viên: Vai trò của sự 
lấy lòng và lòng tự trọng 

Tạp chí Nghiên cứu 
Kinh tế và Kinh 
doanh Châu Á 

 'https://jabes.ueh.edu.vn/Home/
SearchArticle?article_id=b96ca
8a8-ed98-4518-b4e6-d05dade7
f948 

 

3
.
2 

Phan Thị 
Minh 
Khuê, 
Bùi Thị 
Kim 
Hoàng, 
Lê Thị 
Thanh 
Phương 

2
0
2
4 

Ảnh hưởng của lãnh đạo 
chuyên quyền đến hiệu 
suất bản thân và sự hài 
lòng trong công việc: Vai trò 
điều tiết của trao đổi giữa 
lãnh đạo-nhân viên, trường 
hợp nghiên cứu các doanh 
nghiệp tại Thành phố Hồ 
Chí Minh 

Tạp chí khoa học 
Đại học Mở Thành 
phố Hồ Chí 
Minh–Kinh tế và 
Quản trị Kinh doanh 

0866-7
756 
 

'10.46223/HCMCOUJS. 
econ.vi.19.8.2855.2024 

 

3
.
3 

Lê Thị 
Thanh 
Phương, 
Phan Thị 
Minh 
Khuê, 
Bùi Thị 
Kim 
Hoàng 
Nguyễn 
Thị Bình 
Minh, 
Phạm 
Thùy 
Dung 

2
0
2
4 

Ảnh hưởng của phong 
cách lãnh đạo chuyên 
quyền đến hiệu suất bản 
thân và sự hài lòng trong 
công việc của nhân viên 

Tạp chí Nghiên cứu 
Tài chính-Marketing 

1859-3
690 
 

https://doi.org/10.52932/jfm.vi4.
410 

 

3
.
4 

Bùi Thị 
Kim 
Hoàng, 
Phạm 
Thùy 
Dung, 
Nguyễn 
Thị Bình 
Minh 

2
0
2
4 

Tác động của phong cách 
lãnh đạo chuyên quyền đến 
hành vi lấy lòng và hạnh 
phúc chủ quan của nhân 
viên ngành Viễn thông - 
Công nghệ thông tin tại Tp. 
Hồ Chí Minh 

Tạp chí Tài chính 
doanh nghiệp 

 https://taichinhdoanhnghiep.net.
vn/tap-chi-tai-chinh-doanh-nghi
ep-so-thang-8-2024-i85.html#c
arousel__slide1 

 

3
.
5 

Phạm 
Thùy 
Dung, 
Nguyễn 
Thị Bình 
Minh, Bùi 
Thị Kim 
Hoàng, 

2
0
2
4 

Các nhân tố tác động đến 
lựa chọn điểm đến du lịch 
sinh thái tại Khu bảo tồn 
thiên nhiên Bình Châu - 
Phước Bửu, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu. 

Tạp chí Công 
thương 

 'https://drive.google.com/file/d/1
t_XdE5DrSq826bmLU37JRUZr
9rIYvL_B/view?usp=sharing 

 



Phan Thị 
Lệ Hằng 

3
.
6 

Phạm 
Thuỳ 
Dung, 
Nguyễn 
Thị Bình 
Minh, Bùi 
Thị Kim 
Hoàng, 
Phan Thị 
Lệ Hằng 

2
0
2
4 

Phân tích thực trạng lựa 
chọn điểm đến du lịch sinh 
thái tại Khu bảo tồn thiên 
nhiên Bình Châu - Phước 
Bửu, Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Tạp chí Tài chính 
doanh nghiệp 

 https://taichinhdoanhnghiep.net.
vn/tap-chi-tai-chinh-doanh-nghi
ep-so-thang-6-2024-i83.html 
 

 

3
.
7 

Phạm 
Thuỳ 
Dung, 
Nguyễn 
Thị Bình 
Minh, Bùi 
Thị Kim 
Hoàng, 
Phan Thị 
Lệ Hằng 

2
0
2
2 

Các yếu tố ảnh hưởng đến 
việc áp dụng phương thức 
5S vào hoạt động tại các 
công ty trong khu công 
nghiệp trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh. 

Tạp chí Công 
thương 

   

3
.
8 

Phạm 
Thuỳ 
Dung, 
Nguyễn 
Thị Bình 
Minh, Bùi 
Thị Kim 
Hoàng, 
Phan Thị 
Lệ Hằng 

2
0
2
2 

Thực trạng áp dụng công 
cụ 5S tại các công ty trong 
khu công nghiệp trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh. 

Tạp chí Công 
thương 

 https://tapchicongthuong.vn/thu
c-trang-ap-dung-cong-cu-5s-tai-
cac-cong-ty-trong-khu-cong-ng
hiep-tren-dia-ban-thanh-pho-ho
-chi-minh-102060.htm 

 

3
.
9 

Bùi Thị 
Kim 
Hoàng, 
Phạm 
Thị Anh 
Thư, 
Trần Thị 
Nhã Thi, 
Nguyễn 
Anh Thơ, 
Ngô Thị 
Tường Vi 

2
0
2
2 

Phân tích các yếu tố ảnh 
hưởng đến chấp nhận sử 
dụng thanh toán không 
dùng tiền mặt của người 
tiêu dùng tại Thành phố Hồ 
Chí Minh. 

Tạp chí Tài chính 
doanh nghiệp 

 https://taichinhdoanhnghiep.net.
vn/cac-yeu-to-anh-huong-den-c
hap-nhan-su-dung-thanh-toan-k
hong-dung-tien-mat-cua-nguoi-t
ieu-dung-tp-ho-chi-minh-d3388
1.html 

 

3
.
1
0 

 2
0
2
1 

Những yếu tố ảnh hưởng 
đến việc sử dụng Ethephon 
cho sầu riêng sau thu 
hoạch tại tỉnh Tiền Giang 

Tạp chí Khoa học 
Đại học Mở Thành 
phố Hồ Chí Minh - 
Kinh tế và Quản trị 
Kinh doanh. 

 https://journalofscience.ou.edu.
vn/index.php/econ-vi/article/vie
w/2000/1557 

 

3
.
1
1 

Bùi Thị 
Kim 
Hoàng, 
Phạm 
Thùy 
Dung, Lê 
Thành 
Hưng 

2
0
2
0 

Hiệu quả kinh tế của việc 
sử dụng chế phẩm hóa học 
đối với sầu riêng sau thu 
hoạch tại Tiền Giang. 

Tạp chí Tài chính 
doanh nghiệp 

 https://taichinhdoanhnghiep.net.
vn/hieu-qua-kinh-te-cua-viec-su
-dung-che-pham-hoa-hoc-doi-v
oi-sau-rieng-sau-thu-hoach-tai-t
ien-giang-d12849.html 

 

4 Bài báo tại hội nghị quốc gia/quốc tế 

4
.
1 

Bui Thi 
Kim 
Hoang, 
Nguyen 
Thi Mai 
Trang, 
Ngo 
Quang 
Huan 

20
24 

The impact of despotic 
leadership on job 
performance: the mediating 
role of self-esteem 

'The Joint Asia 
Conference on 
Business and 
Economic Studies 

   

4
.
2 

Bùi Thị 
Kim 
Hoàng, 
Nguyễn 
Thị Mai 
Trang, 
Ngô 
Quang 
Huân. 

20
23 

Despotic leadership and 
subjective well-being: the 
mediating role of ingratiation 

'The International 
Conference on 
Business and 
Finance” ICBF 2023 

   

5 Khác (Sách chuyên khảo, bằng sáng chế, giải thưởng khoa học) 

5
.
1 

       



5
.
2 

       

5
.
3 

       

5
.
4 

       

5
.
5 

       

 
 

5.3. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học  
- Số lượng tiến sĩ đã hướng dẫn: ..................................................................................................................... - 
Số lượng nghiên cứu sinh đang hướng dẫn: .................................................................................................... - 
Số lượng thạc sĩ đã hướng dẫn: ..................................................................................................................... 
Thông tin chi tiết:  

S
TT 

Tên luận án của nghiên cứu 
sinh (Chỉ liệt kê những trường 

hợp đã bảo vệ thành công) 

Vai trò hướng 
dẫn 

(Chính/Phụ) 

Tên nghiên 
cứu sinh  

Thời gian đào tạo 

1     

2     

3     

4     

 
 

5.4. Chuyên ngành/Chuyên môn  
5.4.1 Lĩnh vực nghiên cứu chính: Quản trị kinh doanh, Quản trị nguồn nhân lực, Hành vi 

 5.4.2 Từ khóa: Quản trị, Nguồn nhân lực, Hành vi  

6. KHEN THƯỞNG  
(Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học) 
 

Tôi cam kết nội dung trên là đúng sự thật. Nếu có gì sai trái tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.  
 
                                                                                                                   Tp. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng 3 năm 2025
​  
XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ                                                                      NGƯỜI KHAI  
 
 
 
 
                                                                                                                                     Bùi Thị Kim Hoàng 

                                                                                                                        
​ ​ ​ ​

​ ​  


